
TT Mã số đề tài
Tên đề tài

(tiếng Việt)

Tên đề tài

(tiếng Anh)
Đơn vị tài trợ Chủ nhiệm Thành viên tham gia Đơn vị phối hợp

Thời gian 

thực hiện

1
YTCC-CSHT 

27

Mạng lưới một sức khỏe các trường đại

học Việt Nam (VOHUN)

One Health Network of Vietnamese

Universities (VOHUN)
USAID

TS. Phạm Đức 

Phúc

Nguyễn Thị Bích Thảo

Phạm Thị Minh Phương

Trần Thị Kim Tuyến

Nguyễn Thị HIền

Trịnh Thu Hằng

20 Trường đại học về Y 

dược, Y tế công cộng, Điều 

dưỡng, Nông lâm (Chăn 

nuôi Thú Y)

2015-2019

2
YTCC-CSHT 

28

Giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và cải thiện

an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị

chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại Việt

Nam (PigRISK)

Reducing disease risk and improving

food safety in the household pig value

chain in Vietnam (PigRISK)

Australian 

Centre for 

International 

Agricultural 

Research _ 

ACIAR

TS. Phạm Đức 

Phúc

Đặng Xuân Sinh

Trần Thị Ngân

Lâm Thị Bình

Viện Nghiên cứu chăn nuôi 

Quốc tế; Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

2013-2017

3
YTCC-CSHT 

30

Xây dựng và nâng cao năng lực nghiên

cứu PC TNTT tại Việt nam

Johns Hopkins University - Hanoi

University of Public Health Trauma and

Injury Research Program in Vietnam

(JHU-Hanoi TRIP)

National Insititue 

of Health/John 

Hopkins 

University

PGS. TS. Phạm 

Việt Cường

Ths. Trần Thị Ngân

PGS. TS. Lã Ngọc Quang

TS. Lê THị Kim Ánh

Ths. Dương Kim Tuấn

CN Nguyễn Văn Tuấn

CN Dương Đức Mạnh

CN Nguyễn Thành Long

Bộ Y tế, 

Bộ GTVT (UBATGT)

9/2017-

9/2022

4
03.17-17.HT-

HUPH

Dự án “Vận động và hỗ trợ thực thi quy

định cấm quảng cáo và khuyến mại

thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại

Việt Nam, giai đoạn 2”

Project "Advocating and supporting the

implementation of regulations on

banning tobacco advertising and

promotion at tobacco retail points in

Vietnam, phase 2"

Tobacco Free 

Kids (TFK), Hoa 

Kỳ

TS Lê Thị Thanh 

Hương

Hội Y tế công cộng Binh 

Định, Hội Y tế công cộng 

Bạc Liêu, Hội Y tế công 

cộng Đồng Tháp

1/1/2017 - 

30/6/2018

5
04.17-17.HT-

HUPH

Sinh kế, tình trạng sức khỏe và tiếp cận

dịch vụ y tế của những người thu lượm

phế liệu tại thủ đô Hà Nội, năm 2017

Livelihood, health status and access to

medical services of scrap collectors in

Hanoi, 2017

Equity Initiative/ 

CMB

PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

Đài truyền hình Việt Nam 

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến 

phục vụ cộng đồng CSIP

Ủy ban nhân dân quận Bắc 

Từ Liêm

Tháng 

5/2017 - 

Tháng 4/2018

6
05.17-17.HT-

HUPH

Nâng cao sức khỏe tâm thần tại nơi làm

việc ở các nước thu nhập thấp và trung

bình thuộc Châu Á

Mental health promotion at workplace in

low- and middle-income countries in

Asia

Đại học Tokyo

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương

PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Ths. Trương Quang Tiến

Ths. Trần Thị Thuy Thủy

Ths. Nguyễn Trung Kiên

Ths. Nguyễn Thị Nga

BV Bạch Mai 2017-2019

7
06.17-17.HT-

HUPH
Hòa nhập xã hội tại thành phố Socially Inclusive cities Đại học Leeds

GS.TS. Bùi Thị 

Thu Hà

ThS. Đoàn Thị Thùy Dương

TS. Dương Minh Đức
2017-6/2018

8
07.17-17.HT-

HUPH

Đánh giá tính bền vững của các chương

trình được hỗ trợ bởi PEPFAR sau quá

trình chuyển giao ở Việt Nam: ảnh

hưởng của quá trình chuyển giao của

PEPPAR (năm 2017)

Evaluation of the Sustainability of

PEPFAR Supported Programs Post

Transition in Vietnam: Effects of

PEPFAR Transition

CDC

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương

Ts. Lê Thị Hải Hà

Ths. Phạm Quỳnh Anh

Ban quản lý các dự án hỗ 

trợ phòng, chống HIV/AIDS

7/2017-

12/2018

Xin gia hạn 

3/2019

DANH SÁCH ĐỀ TÀI HỢP TÁC QUỐC TẾ  GIAI ĐOẠN 2015-2019



TT Mã số đề tài
Tên đề tài

(tiếng Việt)

Tên đề tài

(tiếng Anh)
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Thời gian 

thực hiện

9
02.18-18.HT-

HUPH

Nghiên cứu tiếp cận dựa vào bằng

chứng để đánh giá và lập kế hoạch các

dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt

Nam

Evidence-Based Approach To The

Evaluation And Planning Of Breast

Cancer Services In Vietnam

Queen 

University of 

Belfast 

Newton Fund

PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

Bùi Thị Tú Quyên (Chuyên gia 

thống kê)

Sở Y tế Bắc Giang 

Sở Y tế Đồng Tháp

Các cơ sở y tế trực thuộc

Tháng 

3/2017 - 

Tháng 9/2018

10
03.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng

lực thích ứng của ngành y tế trước các

tác động của biến đổi khí hậu

Assess the vulnerability and adaptive

capacity of the health sector to the

impacts of climate change

Cục Quản lý môi 

trường y tế, Bộ 

Y tế

Conseil Santé

TS. Trần Thị 

Tuyết Hạnh

PGS. TS Hoàng Văn Minh

PGS. TS Hà Văn Như

TS. Lê Thị Thanh Hương

NCS Nguyễn Thị Trang Nhung

NCS Lưu Quốc Toản

Ths. Công Ngọc Long

TS. Đỗ Mạnh Cường

Ths Phan Thị Thu Hằng

Ths. Đoàn Văn Hiếu

Ths. Nguyễn Huy Cường

Ths. Cao Thị Tuyết Hạnh

TS. Nguyễn Đình Cường

PGS. TS Nguyễn Thị Thi Thơ

TS. Trần Mai Kiên

TS. Nguyễn Hữu Quyền

Ths. Trần Nữ Quý Linh

Cục Quản lý Môi trường y 

tế

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 

ương

Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự 

phòng 3 tỉnh: Yên Bái, Hà 

Tĩnh, Bến Tre.

Ngân hàng ADB 

Viện Khoa học Khí tượng 

Thuỷ văn và Biến đổi khí 

hậu

Trung tâm Y tế dự phòng 

Hà Tĩnh

1/2018-

3/2019

11
05.18-18.HT-

HUPH

Dự án “Điều tra công bằng đô thị: Thu

thập và sử dụng dữ liệu trong phòng

chống các bệnh không truyền nhiễm tại

khu vực đô thị”

Survey for Urban Equity MRC, UK
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

Đại học Leeds Vương quốc 

Anh

Trung tâm Y tế quận Long 

Biên 

Trung tâm Y tế dự phòng 

Hà Nội

Tháng 

5/2017- 

Tháng 3/2019

12
07.18-18.HT-

HUPH

Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt

Nam
Evaluation of EQ-5D-5L in Vietnam

EuroQol 

Research 

Foundation

PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

Sở Y tế Hòa Bình

Sở Y tế Hà Nội

Sở Y tế Đắk Lắc

Sở Y tế Hồ Chí Minh

Sở Y tế Đồng Tháp

Sở Y tế Phú Yên

Tháng 

6/2017 - 

Tháng 

12/2018

13
09.18-18.HT-

HUPH

Dự án Giám sát và đánh giá sức khỏe

tim mạch tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2

Quasi-experimental study on

hypertensive patients participating in

the Ho Chi Minh City Communities for

Healthy Hearts (CH2) project

Novatis
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

Văn phòng Tổ chức Path 

Hồ Chí Minh 

Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh

Trung tâm Y tế Quận Bình 

Tân, Gò Vấp, Thủ Đức

Các TYT trực thuộc

Tháng 

10/2017- 

Tháng 6/2019

14
10.18-18.HT-

HUPH

Nghiên cứu "Chi phí tiêm chủng" giai

đoạn 2

The costs of preparation and delivery of

Td Vaccine to 7-year-old children in

Vietnam

Think Well PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Vũ Thị Quỳnh Mai

ThS. Trần Tuấn Anh 

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Nguyễn Thị Vân

Viện Vệ sinh dịch tễ trung 

ương

Tháng 

1/2018- 

Tháng 6/2019

15
11.18-18.HT-

HUPH

Thích ứng văn hóa và đánh giá các can

thiệp mHealth để cai thuốc lá ở Việt Nam

Cultural adaptation and evaluation of

mHealth interventions for smoking

cessation in Vietnam

National 

Institutes of 

Health

Georgia State 

University

PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Đỗ Văn Vượng

ThS Trần Thu Ngân 

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Phạm Hương Giang

Sở Y tế Hải Dương 

Trung tâm Y tế Chí Linh
Tháng 

8/2017- 2022
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16
12.18-18.HT-

HUPH

Phân tích chính sách và môi trường

quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát

bệnh không lây nhiễm và xác định các

chính sách tiềm năng

Analysing the policy and governance

environment for NCD control and

identifying potential policy options

MRC, UK
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

PGS. TS. Kim Bảo Giang 

ThS. Bùi Phương Linh

ThS. Trần Thị Đức Hạnh

Đại học London College

Tháng 

7/2017-

Tháng 7/2019

17
13.18-18.HT-

HUPH

Theo dõi đánh giá dự án Sáng kiến giao

thông đường bộ tại TP HCM
Bloomberg Road Safety Program

John Hopkins 

University/Bloom

berg Foundation

PGS. TS. Phạm 

Việt Cường

Ths. Trần Thị Ngân

PGS. TS. Lã Ngọc Quang

CN Nguyễn Văn Tuấn

CN Dương Đức Mạnh

CN Nguyễn Thành Long

Ban ATGT TP Hồ Chí Minh
8/2015-

8/2019

18
14.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá dự án phòng chống đuối nước

tại Việt nam

Study on assessing the policy gaps,

child drowning situation, awareness and

possible solution for drowning

prevention in Vietnam

Global Health 

Advocacy 

Incubator

PGS. TS. Phạm 

Việt Cường

Ths. Trần Thị Ngân

PGS. TS. Lã Ngọc Quang

TS. Lê THị Kim Ánh

Ths. Dương Kim Tuấn

CN Nguyễn Thành Long

Bộ LDD TBXH, WHO Việt 

Nam

01/5/2018- 

31/12/2023

19
16.18-18.HT-

HUPH

An toàn thịt lợn bản địa và sức khỏe

người dân tộc thiểu số ở Việt Nam bằng

quản lý tốt hơn các bệnh ký sinh trùng

truyền qua thịt lợn

Safer indigenous pork and healthier

ethnic minorities in Vietnam through

better management of parasitic pig-

borne diseases

BMZ, Đức
TS. Phạm Đức 

Phúc

Đặng Xuân Sinh; 

Nguyễn Thanh Lương;

Lê Thị Hằng

Viện Nghiên cứu chăn nuôi 

Quốc tế; Viện Thú y Quốc 

gia

2018-2020

20
17.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá nhu cầu đào tạo Dịch tễ học

thực địa

Training Needs Assessment on field

epidemiology capacity among

preventive medicine staff at local level

WHO
TS. Bùi Thị Tú 

Quyên
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân WHO, Cục y tế dự phòng

6/2018-

1/2019

21
18.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá nhu cầu chưa được đáp ứng

và sự sẵn sàng chi trả cho sử dụng dịch

vụ y tế của người dân tỉnh Thanh Hoá

Assessment of unmet needs and

willingness to pay for health services of

people in Thanh Hoa province

Công ty cổ phần 

thiết bị Y tế Việt 

Nam

TS. Bùi Thị Tú 

Quyên

TS. Bùi Thị Tú Quyên

Ths. Nguyễn Thùy Linh

Công ty cổ phần thiết bị Y 

tế Việt Nam
5/08/2018

22
19.18-18.HT-

HUPH

Minh chứng về khả năng mang lại sự

sống của nghệ thuật và chuyện kể trong

phòng chống ung thư vú ở Việt Nam

Documenting How the Arts and

Storytelling Can Save Lives: The

Vietnam Breast Cancer Partnership

Project Funded by MRC-AHRC

Đại học Queen's 

Belfast

PGS.TS. Hoàng 

Văn Minh 

Ths. Đinh Thu Hà 

PGS.TS. Hồ Thị Hiền

Nguyễn Trung Kiên 


Chỉ hợp tác với cá nhân 

của các cơ quan, tổ chức 

Viện K, Viện Dân tộc học

2018-2020

23
20.18-18.HT-

HUPH

Khả năng tiếp cận và các yếu tố liên

quan đến việc sử dụng dịch vụ chăm

sóc mắt cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Việt

Nam

Research into children’s eye health and

its coverage under the health insurance

policy

Orbis Việt Nam
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Trần Thu Ngân

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Trần Tuấn Anh

CN. Nguyễn Bảo Ngọc

BS. Lê Minh Đạt

CN. Nguyễn Thanh Vân

CN. Nguyễn Thị Thùy Duyên

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Phạm Hương Giang

CN. Nguyễn Thị Vân

SYT các tỉnh/thành phố: Hà 

Nội, Hải Dương, Đăk Lak, 

Phú Thọ, Huế, Đà Nẵng, 

Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, 

Hồ Chí Minh

Tháng 1/ 

2018 - tháng 

9/2018

24
21.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế và

xã hội của các chính sách phòng chống

tác hại của thuốc lá tại huyện Quốc Oai,

Hà Nội

A longitudinal study on the smoking

participation, health and quality of life

among people living in Quoc Oai, Hanoi

in 2018

VINACOSH
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

CN. Nguyễn Thị Thùy Duyên

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Phạm Hương Giang

TTYT huyện Quốc Oai

Tháng 

8/2018 - 

Tháng 

12/2018
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25
22.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế và

xã hội của chính sách tăng thuế thuốc lá

tại Việt Nam

Health, economic and social impacts of

higher cigarette tax and price in Vietnam
The UNION

PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Nguyễn Thanh Vân

CN. Nguyễn Thị Thùy Duyên

CN. Phạm Hương Giang

TTYT Cầu Giấy

Tháng 

8/2018 - 

Tháng 

12/2018

26
23.18-18.HT-

HUPH

Chi phí & chi phí hiệu quả của các chính

sách phòng, chống tác hại của thuốc lá

tại Việt Nam

Evaluate the cost and cost-

effectiveness of tobacco prevention and

intervention programs

VINACOSH
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Trần Tuấn Anh

CN. Nguyễn Thị Thùy Duyên

Các tỉnh, thành phố: Hà 

Nội, Hải Dương, Gia Lai, 

Đồng Tháp, Hồ Chí Minh

Tháng 

8/2018 - 

Tháng 

12/2018

27
24.18-18.HT-

HUPH

Sẵn sàng chi trả cho năm sống khỏe

mạnh (QALY) tăng thêm ở bệnh nhân

ung thư phổi không tế bào giai đoạn tiến

xa tại một số bệnh viện Việt Nam năm

2018

Willingness to pay for a Quality

Adjusted Life Year in stage IIIb/IV non-

small cell lung cancer patient

AstraZeneca
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Vũ Thị Quỳnh Mai

CN. Phạm Hương Giang

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Nguyễn Thanh Vân

Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế

Hội Khoa học Kinh tế Y tế 

Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện ĐH Y Dược TP 

HCM

Tháng 

6/2018 - 2019

28
25.18-18.HT-

HUPH

Nghiên cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim

tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam

Northern and Central Vietnam Heart

Attack study

National 

Institutes of 

Health

PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

Dr. Robert 

Goldberg 

(University of 

Massachusetts 

Medical School)

TS. Bùi Thị Tú Quyên

TS. Hà Anh Đức

ThS. Lê Tuấn Thành 

BS. Lê Minh Đạt

CN. Phạm Hương Giang

ThS. Nguyễn Thị Vân (Thư ký)

BV Hữu Nghị Việt Tiệp

BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Tháng 

8/2018 - 

tháng 5/2020

29
26.18-18.HT-

HUPH

Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến

cho người chăm sóc bệnh nhân ung thư

tại Việt Nam

Development of online support system

for cancer carers in oncology hospitals

in Vietnam

UK
GS. Hoàng Văn 

Minh
PGS Hồ THị Hiền

Các bệnh viện ung bướu 

VN

3/2019 - 

8/2020

30
27.18-18.HT-

HUPH

Tăng cường năng lực quản lý, điều trị

THA, ĐTĐ theo nguyên lý y học gia đình

tại các TYT xã tại Vĩnh Phúc

Strengthening management of

hypertension and diabetes applying

family medicine principles at commune

health stations of Vinh Phuc province.

WHO
PGS. TS. Hoàng 

Văn Minh

PGS. TS. Hồ Thị Hiền

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiệm

BS. Phạm Hùng Tiến

BS. Nguyễn Khắc Liêm

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh

WHO, Sở y tế Vĩnh Phúc, 6/12/2018

31
28.18-18.HT-

HUPH

Hỗ trợ hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái thực

hiện Quyết định 2559/QĐ-BYT về việc

tăng cường quản lý, điều trị THA, ĐTĐ

theo nguyên lý y học gia định tại các

TYT xã, phường, thị trấn

Support for implementing MOH’s

Decision No2559 on management of

hypertension and diabetes applying

family medicine principles at commune

health stations of Vinh Phuc, Lao Cai

and Yen Bai provinces

WHO
PGS. TS. Hoàng 

Văn Minh

PGS. TS. Hồ Thị Hiền

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiệm

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh

BS. Nguyễn Khắc Liêm

WHO, Sở Y tế Lào Cai, Sở 

Y tế Yên Bái

15/11/2018-

31/7/2019

32
29.18-18.HT-

HUPH

Tác động của ô nhiễm không khí ngoài

trời đến sức khỏe người dân tại Quận

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Public health Impact of exposure to

ambient air pollution in Hoan Kiem

district, Hanoi

University of 

Sydney

TS. Nguyễn Thị 

Trang Nhung
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

University of Sydney, 

Woolcock Institute of 

Medical research, Vietnam 

National University Hanoi, 

Bach Mai hospital

5/2019-

5/2020

33
30.18-18.HT-

HUPH

Phân tích chi phí chuẩn bị và thực hiện

chương trình tiêm chủng vắc xin uốn

ván cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam

The cost of preparation and delivery of

Td vaccine to 7 year old children in Viet

Nam

Gate Foundation
GS. Hoàng Văn 

Minh

ThS. Vũ Quỳnh Mai

ThS. Trần Tuấn Anh

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Nguyễn Thị Vân

ThinkWell, NIHE
10/2017-

10/2019



TT Mã số đề tài
Tên đề tài

(tiếng Việt)

Tên đề tài

(tiếng Anh)
Đơn vị tài trợ Chủ nhiệm Thành viên tham gia Đơn vị phối hợp

Thời gian 

thực hiện

34
31.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá Kiểm tra tải lượng virut bằng

DBS (nghiên cứu dọc)

Evaluation of Viral Load Testing using

DBS (longitudinal study)
GF

PGS. TS. Hồ Thị 

Hiền
ThS. Nguyễn Thị THanh Nhiệm NIHE 2018-2019

35
32.18-18.HT-

HUPH

Hỗ trợ hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái thực

hiện Quyết định 2559/QĐ-BYT về việc

tăng cường quản lý, điều trị THA, ĐTĐ

theo nguyên lý y học gia đình tại các

TYT xã, phường, thị trấn (mở rộng các

TYT xã thuộc huyện điểm)

Support for implementing MOH’s

Decision No2559 on management of

hypertension and diabetes applying

family medicine principles at commune

health stations of Lao Cai and Yen Bai

provinces (Expansion of hypertension/

diabetes management in commune

health stations in the selected districts

of provinces)

WHO
PGS. TS. Hoàng 

Văn Minh

PGS. TS. Hồ Thị Hiền 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiệm 

WHO, Sở Y tế Lào Cai, Sở 

Y tế Yên Bái

16/6/2019-

30/11/2019

36
33.18-18.HT-

HUPH

Hướng tới bao phủ sức khoẻ toàn dân

cho người cao tuổi tại Việt Nam: khoảng

trống và cơ hội

Progress toward universal health

coverage for older men and women in

Vietnam: Gaps and opportunities

Tổ chức HelpAge
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

PGS.TS. Kim Bảo Giang

ThS. Trần Tuấn Anh

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Phạm Hương Giang

CN Dương Hải Yến

Các tỉnh/thành phố: Hải 

Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, 

Gia Lai, Đồng Tháp, Hồ 

Chí Minh

Tháng 

9/2018 - 

Tháng 2/2019

37
34.18-18.HT-

HUPH

Dự báo tác động của việc điều chỉnh

mức đóng phí BHYT đối với cân đối thu-

chi Quỹ Bảo hiểm y tế

Forecasting the impact of the

adjustment of health insurance

premiums on the health insurance

fund's revenue-expenditure balance

Vụ Bảo hiểm Y tế
PGS.TS Hoàng 

Văn Minh

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân

CN. Phạm Hương Giang

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Dương Hải Yến

Tháng 

9/2018 - 

Tháng 2/2019

38
35.18-18.HT-

HUPH

Khảo sát sức khỏe học sinh năm 2019

tại Việt Nam

The 2019 School-Based student health

survey in VietNam (GSHS 2019)
WHO

GS Hoàng Văn 

Minh, MD, PhD– 

chủ nhiệm đề tài 

PGS. Trần Thị 

Tuyết Hạnh - 

đồng chủ nhiệm 

đề tài

PGS Vũ Hoàng Lan

PGS. Bùi Thị Tú Quyên

Ths. Nguyễn Thị Minh Thành- 

Thư ký 

Giám sát viên và điều tra viên: 

Phạm Quốc Thành

Nguyễn Hằng Nguyệt Vân 

Vũ Thị Thanh Mai

Lê Tự Hoàng 

Nguyễn Quỳnh Anh  

Phan Thị Thu Trang  

NCS Lưu Quốc Toản 

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y 

tế; Vụ Giáo dục Thể chất - 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ tháng 5 

đến tháng 12 

năm 2019

39
36.18-18.HT-

HUPH

Đánh giá sự bền vững của các chương

trình do PEPFAR tài trợ sau giai đoạn

chuyển giao ở Việt Nam: Hiệu quả của

sự chuyển giao của PEPFAR (năm 2019)

Evaluation of the Sustainability of

PEPFAR Supported Programs Post

Transition in Vietnam: Effects of

PEPFAR Transition

CDC

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Hương

TS. Lê Thị Hải Hà

ThS. Phạm Quỳnh Anh

Ban quản lý các dự án hỗ 

trợ phòng, chống HIV/AIDS
2019

40
37.18-18.HT-

HUPH

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của

Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại

học Việt Nam

Vietnam One Health 

University Network
USAID, Mỹ

TS. Phạm Đức 

Phúc

Nguyễn Thị Bích Thảo

Trịnh Thu Hằng

Trần Thị Kim Tuyến

Phạm Thị Minh Phương

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trường Đại học Y 

Hà Nội, Học viện nông 

nghiệp Việt Nam

2015 - 2019

41
38.18-18.HT-

HUPH

Các phương pháp tiếp cận dựa vào thị

trường nhằm cải thiện mức độ an toàn

của thịt lợn ở Việt Nam

SafePork: Market-based approaches to

improving the safety of pork in Vietnam
ACIAR, Úc

TS. Phạm Đức 

Phúc

Ngô Hoàng Tuấn Hải

Lê Thị Hằng

Nguyễn Hồng Phi

Viện Nghiên cứu chăn nuôi 

Quốc tế; Học viện nông 

nghiệp Việt Nam, Viện 

chăn nuôi quốc gia, Viện 

Thú y Quốc gia

01/11/2017-

30/6/2022



TT Mã số đề tài
Tên đề tài

(tiếng Việt)

Tên đề tài

(tiếng Anh)
Đơn vị tài trợ Chủ nhiệm Thành viên tham gia Đơn vị phối hợp

Thời gian 

thực hiện

42
39.18-18.HT-

HUPH

Phát triển hệ thống trực tuyến hỗ trợ

người chăm sóc bệnh nhân ung thư tại

Việt Nam

Developing an online system to support

carers of cancer patients in Vietnam
QUB

PGS. TS. Hồ Thị 

Hiền

Dr. Olinda Santin

PGS. TS. Hoàng Văn Minh

ThS. Nghiêm Lê Phương Hoa

TS. Olinda Santin

Mr. Chris Jenkins

ThS. Nguyễn Thị THanh Nhiệm

Viện Ung Bướu Hà nội, 

Viện Ung bướu Thành phố 

Hồ Chí Minh

2018-2019

43
40.18-18.HT-

HUPH

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và

hành vi của 

nam quan hệ tình dục đồng giới HIV (+)

tại Bệnh viện Bạch Mai

Clinical, subclinical and bio-behavioural

characteristics of HIV infected men who

have sex with men in Bach Mai

Hospital: A Pilot

Study

TRAC Seed 

Funds

DS. Đinh Thị 

Thanh

TS. Đặng Vũ Phương Linh

TS. Linus Olson

PGS. TS Đỗ Duy Cường

Nguyễn Hải Quân

Vũ Thị Phương Nhung

Bệnh viện Bạch mai 2/05/2019

44
41.18-18.HT-

HUPH

Thích ứng văn hóa và đánh giá các can

thiệp Y tế để cai thuốc lá ở Trung Quốc

và Việt Nam

Cultural adaptation and evaluation of

Health interventions for smoking

cessation in China and Vietnam

National 

Institutes of 

Health (NIH)

GS. Hoàng Văn 

Minh

ThS. Đỗ Văn Vượng

ThS. Trần Thu Ngân

CN. Hoàng Mạnh Thắng

CN. Nguyễn Thị Vân 

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc 

ThS. Phan Văn Cần (Thư ký)

Georgia State University, 

Sở Y tế Hải Dương; Trung 

tâm Y tế thành phố Chí Linh

2017-2022


